
Mẫu biểu số 74

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán được giao

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

Lệ phí...

Lệ phí...

2 Phí

Phí...

Phí...

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp…..

a Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

b Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

1 Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

2
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

3.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ                                                   21.301.000 

3.1.1

Kinh phí thường xuyên giao tự chủ (kinh phí chi 

lương, các khoản đóng góp theo lương và hoạt động 

năm 2026, bao gồm cả lương biên chế và hợp đồng 

NĐ 111/2022/NĐ-CP)

                                                  21.301.000 

3.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ                                                  (21.136.267)

3.2.1

Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ ( điều 

chỉnh giảm kinh phí kinh phí chi lương, các khoản 

đóng góp theo lương và hoạt động năm 2026, bao 

gồm cả lương biên chế và hợp đồng NĐ 

111/2022/NĐ-CP )

                                                 (21.136.267)

Đơn vị: TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA

Chương: 422

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 107/QĐ-THPTBHN ngày 03/8/2026 của trường THPT Bùi Hữu Nghĩa)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

                                              Cần Thơ, ngày 03 tháng 8 năm 2026

                                             Thủ trưởng đơn vị

                                           (Chữ ký, dấu)

                                           Cao Thị Ngọc Hà
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